	TRƯỜNG THCS HOÀ ĐỊNH TÂY
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ 7

NĂM HỌC: 2024 – 2025


1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra cuối kì 1 môn Công nghệ lớp 7

a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 (tuần 18)
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 50% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng.

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	TN
	TL
	
	

	1. Nhân giống vô tính cây trồng.
	 Các phương pháp nhân giống vô tính.
	5
	5
	
	
	
	
	5
	0
	5
	12,5

	2. Giới thiệu về rừng
	Khái niệm về rừng
	1
	1
	
	
	
	
	1
	0
	1
	2,5

	
	  Vai trò của rừng.
	1
	1
	
	
	
	
	1
	0
	1
	2,5

	
	Đặc điểm các loại rừng phổ biến ở Việt Nam
	2
	7
	2
	20
	
	
	1
	3
	27
	32,5

	3. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
	Các phương pháp trồng rừng. 
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	1
	30

	
	Chăm sóc và bảo vệ rừng
	
	
	
	
	1
	10
	0
	1
	10
	20


	Tổng
	10
	15
	2
	20
	1
	10
	9
	4
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	50
	30
	          20
	30
	70
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	                            30
	   70
	
	
	
	100


2. Bảng đặc tả 

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1. Nhân giống vô tính cây trồng.
	 Các Phương pháp nhân giống cây
	Nhận biết:

 Biết được thế nào là nhân giống vô tính cây trồng
- Biết được thế nào là giâm cành? Quy trình giâm cành.

- Biết được loại cây trồng thường nhân giống bằng giâm cành.
- Biết được thế nào là chiết cành, ghép
	5
	
	

	2. Giới thiệu về rùng
	1. Rừng và vai trò của rừng.
	Nhận biết:

- Biết được rừng là gì?
-   - Biết được vai trò của rừng đối với môi trường sống và đời sống con người.
	2
	
	

	
	2. Các loại rừng
	Nhận biết:

Đặc điểm của rừng sản xuất, rừng đặc dụng.

Thông hiểu:

- Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

- Đặc điểm của rừng phòng hộ
	2


	2
	

	3. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
	1. Các phương pháp trồng rừng. Ưu và nhược điểm của từng phương pháp.
	Nhận biết:

- Biết được qui trình trồng rừng, ưu và nhược điểm từng phương pháp. 
	1
	
	

	
	2. Chăm sóc và bảo vệ rừng
	Nhận biết:

Biết được cách chăm sóc và bảo vệ rừng.

Vận dụng:

Tìm ra phương pháp bảo vệ rừng.
	
	
	1

	Tổng
	
	10
	2
	1




	TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY

Họ và tên:    

Lớp:                                                               
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

 Năm học: 2024-2025

Môn: Công nghệ 7

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 1 
A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) 
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
Câu 1: Giâm cành là hình thức nhân giống tạo ra cây giống mới từ các bộ phận:

A. rễ, thân, lá.   
B. hoa, quả, rễ.


C. quả, hạt, cành. 
D. hoa, hạt, lá.

Câu 2: Loại cây trồng nào thường áp dụng nhân giống bằng giâm cành?


A. Cây lúa, cây ngô.
B. Cây chanh, cây hoa giấy.


C. Cây ớt, cây cà chua.
D. Cây mướp, cây bí ngô.

Câu 3: Giâm cành là gì?


A. Giâm cành dùng mắt (chồi) hoặc cành gắn lên gốc của cây cùng họ để tạo nên cây mới.

B. Giâm cành là làm cho cành ra rễ ngay từ khi còn trên cây mẹ.


C. Giâm cành là cắt một đoạn cành hoặc đoạn rễ đem cắm xuống đất ẩm cho ra rễ và phát triển tạo thành cây mới.


D. Giâm cành là dùng cây con đem trồng.

Câu 4: Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, trình tự đúng của các bước là:

A. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm→ Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

B. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

C. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm→ Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

D. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
II.  Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai (1 điểm)
	Câu
	Đ
	S

	a. Ghép là lấy cành ghép hay mắt ghép (chồi) gắn lên gốc ghép của cây cùng họ để tạo nên cây mới.
	
	

	b. Rừng là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng và động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật rừng là thành phần chính.
	
	

	c. Vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường sinh thái là: cung cấp lương thực cho con người.
	
	

	d. Vai trò chính của rừng đặc dụng là: chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene thực vật, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, du lịch và nghiên cứu,…
	
	


III. Cho các cụm từ sau (bảo vệ đất, lấn biển, điều hòa khí hậu, chắn cát bay), em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1,0 điểm)
Rừng phòng hộ là loại rừng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, ………(1)………………. , chống xói mòn, hạn chế thiên tai, …………(2)…………… , góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ chia làm 4 loại: rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, …………(3)…………..; rừng phòng hộ chắn sóng,………(4)………….; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

B. TỰ LUẬN (7,00 điểm): 
Câu 1 (2 điểm). Các rừng sau đây thuộc loại rừng nào trong ba loại rừng đã học (rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng)?    

	Tên rừng
	Loại rừng

	1. Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.
	 

	2. Rừng keo trồng Đồng Hỉ- Thái Nguyên.
	 

	3. Rừng tràm Trà Sư, An Giang.
	 

	4. Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang.
	 


Câu 2 (2 điểm). Trình bày quy trình trồng bằng cây con có bầu đất? 

Câu 3 (1 điểm). Các biện pháp chăm sóc cây rừng sau khi trồng? 

Câu 4 (2 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì để góp phần vào việc bảo vệ rừng?
	TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY

Họ và tên:    

Lớp:                                                               
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

 Năm học: 2024-2025

Môn: Công nghệ 7

Thời gian: 45 phút


ĐỀ 2 
A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) 
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
Câu 1: Giâm cành là hình thức nhân giống tạo ra cây giống mới từ các bộ phận:

A hoa, quả, rễ.
B. rễ, thân, lá.   


C. quả, hạt, cành. 
D. hoa, hạt, lá.

Câu 2: Loại cây trồng nào thường áp dụng nhân giống bằng giâm cành?


A. Cây lúa, cây ngô.
B. Cây mướp, cây bí ngô.


C. Cây ớt, cây cà chua.
D. Cây sơ ri, cây hoa hồng.

Câu 3: Giâm cành là gì?


A. Giâm cành dùng mắt (chồi) hoặc cành gắn lên gốc của cây cùng họ để tạo nên cây mới.

B. Giâm cành là làm cho cành ra rễ ngay từ khi còn trên cây mẹ.


C. Giâm cành là cắt một đoạn cành hoặc đoạn rễ đem cắm xuống đất ẩm cho ra rễ và phát triển tạo thành cây mới.


D. Giâm cành là dùng cây con đem trồng.

Câu 4: Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, trình tự đúng của các bước là:

A. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

B. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm→ Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

C. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.

D. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm→ Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
II.  Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai (1 điểm)
	Câu
	Đ
	S

	a. Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay từ khi còn trên cây mẹ.
	
	

	b. Rừng là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng và động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật rừng là thành phần chính.
	
	

	c. Vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường sinh thái là: cung cấp lương thực cho con người.
	
	

	d. Vai trò chính của rừng sản xuất là:  chủ yếu là sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản. ngoài ra, nó còn có vai trò phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.
	
	


III. Cho các cụm từ sau (bảo vệ đất, lấn biển, điều hòa khí hậu, chắn cát bay), em hãy lựa chọn các cụm thích hợp điền vào chỗ trống. (1điểm)
Rừng phòng hộ là loại rừng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước,………………………. , chống xói mòn, hạn chế thiên tai,……………………… , góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ chia làm 4 loại: rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió,……………………..; rừng phòng hộ chắn sóng,………………….; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

B. TỰ LUẬN (7,00 điểm): 
Câu 1( 2 điểm). Các rừng sau đây thuộc loại rừng nào trong ba loại rừng đã học (rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng)?    

	Tên rừng
	Loại rừng

	1. Rừng Sơn Động -Bắc Giang.
	 

	2. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
	 

	3. Rừng thông Bảng Ang, Mộc châu, Sơn La.
	 

	4. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ
	 

	


Câu 2 (2 điểm). Trình bày quy trình trồng bằng cây con bằng rễ trần? 

Câu 3 (1 điểm). Nêu các biện pháp bảo vệ rừng? 

Câu 4 (2 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì để góp phần vào việc bảo vệ rừng?
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm): 
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	B
	C
	D


II.  Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai (1 điểm)

	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ


III. Cho các cụm từ sau (bảo vệ đất, lấn biển, điều hòa khí hậu, chắn cát bay), em hãy lựa chọn các cụm thích hợp điền vào chỗ trống. (1điểm)

   (1) bảo vệ đất           (2) điều hòa khí hậu        (3) chắn cát bay             (4) lấn biển

B. TỰ LUẬN (7,00 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1

2 điểm
	Tên rừng
Loại rừng
1. Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình
 Rừng đặc dụng
2. Rừng keo trồng Đồng Hỉ- Thái Nguyên
 Rừng sản xuất
3. Rừng tràm Trà Sư, An Giang
 Rừng đặc dụng
4. Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang
 Rừng đặc dụng

	 0,5đ

 0,5đ

 0,5đ

 0,5đ



	Câu 2

2 điểm
	 * Quy trình trồng bằng cây con có bầu đất. 

- Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao của bầu đất.

- Bước 2: Rạch bỏ vỏ bầu cẩn thận không làm tổn thương đến bầu đất.

- Bước 3: Đặt bầu vào lỗ trong hố.

- Bước 4: Lấp và nén đất lần 1

- Bước 5: Lấp và nén đất lần 2

- Bước 6: Vun gốc 
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 3

1 điểm
	- Tỉa và dặm cây

- Phát quang và làm sạch cỏ dại.

- Xới đất và vun gốc, bón phân

- Làm hàng rào bảo vệ cây.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 4

2 điểm
	Tham gia trồng cây, chăm sóc bảo vệ cây rừng.

Chấp hành nội quy bảo vệ rừng. Tuyên truyền vận động mọi người không chặt phá rừng nên trồng cây gây rừng.

Không xả rác bừa bãi, bảo vệ mổi trường sống của sinh vật.

Không chặt phá cây cối, không bẻ cành, hái hoa.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


ĐỀ 2

A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm): 
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	C
	A


II.  Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai (1điểm)

	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ


III. Cho các cụm từ sau (bảo vệ đất, lấn biển, điều hòa khí hậu, chắn cát bay), em hãy lựa chọn các cụm thích hợp điền vào chỗ trống. (1điểm)

   (1) bảo vệ đất            (2) điều hòa khí hậu        (3) chắn cát bay             (4) lấn biển

B. TỰ LUẬN (7,00 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1

2 điểm
	Tên rừng
Loại rừng
1. Rừng Sơn Động Bắc Giang
 Rừng phòng hộ
2.Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
 Rừng phòng hộ
3.Rừng thông Bảng Áng,Mộc châu Sơn La
 Rừng sản xuất
4.Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. 
 Rừng đặc dụng

	 0,5đ

 0,5đ

 0,5đ

 0,5đ



	Câu 2

2 điểm
	 * Quy trình trồng bằng cây con rễ trần. 

- Bước 1: Đào hố trồng cây

- Bước 2: Đặt cây vào giữa hố giữ thân cây thẳng đứng

- Bước 3: Lấp đất kín gốc cây

- Bước 4: Lấp và nén đất lần 2 lấp đất tới đường kính cổ rễ và nén kín gốc cây.

- Bước 5: Vun gốc vun đất cao hơn gốc cây.
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ 0,5đ



	Câu 3

1 điểm
	- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo vệ rừng.

- Các địa phương, đơn vị, chủ rừng chủ động thực hiện các phương án 

-Tuần tra, canh gác phòng cháy, chữa cháy.

-Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 4

2 điểm
	Tham gia trồng cây, chăm sóc bảo vệ cây rừng.

Chấp hành nội quy bảo vệ rừng. Tuyên truyền mọi người không phá rừng, nên trồng rừng

Không xả rác bừa bãi, bảo vệ mổi trường sống của sinh vật.

Không chặt phá cây cối, không bẻ cành, hái hoa.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


	DUYỆT ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

TỔ TRƯỞNG

(đã kí)

Phạm Thị Kim Lệ
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